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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                          
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THUYẾT MINH CHI TIẾT DỰ TOÁN THU CHI NSNN NĂM 2015
I. Số liệu cơ bản : 

1. Số học sinh, số lớp : 
	
	NH 2013 – 2014
	NH 2014 – 2015
	NH 2015 – 2016

	
	Số lớp
	Số HS
	Số lớp
	Số HS
	Số lớp
	Số HS

	- Cao đẳng
	95
	3.629
	72
	3.441
	65
	2.845

	- TCCN
	25
	760
	18
	660
	19
	670

	TỔNG CỘNG
	120
	4.389
	90
	4.101
	84
	3.515


2. Số cán bộ, giáo viên công nhân viên : 

Năm 2013
Biên chế được giao năm 2013:              329 người.
Số biên chế có mặt ngày 31/12/2013: 
329 người.
Năm 2014   Biên chế được giao năm 2014:  

Số biên chế có mặt ngày 31/12/2014: 
319 người.
       Dự kiến năm 2015 
Biên chế được Sở giao năm 2014: 



Số biên chế có mặt ngày 01/01/2014:     324 người.
Bao gồm: 

	Năm
	Tổng cộng
	Ban Giám đốc 
	Giáo viên
	Công nhân viên

	
	
	
	Biên chế
	Hợp đồng
	Biên chế
	Hợp đồng

	 2013
	470
	5
	83
	147
	34
	60

	2014
	440
	5
	83
	142
	32
	58

	2015
	463
	5
	83
	142
	32
	66


II. Thuyết minh các khoản thu sự nghiệp : 
1.Số phí, lệ phí được để lại chi theo quy định : 
a. Thu học phí: 
                                                                                                         Đvt : nghìn đồng
	Nội dung
	Số học sinh, SV theo dự toán
	Tổng thu
	Miễn giảm
	Dự toán thu

	
	
	
	Số HS,SV
	Số tiền
	

	
	(1)
	(2) = (1) * mức thu * số tháng thực học
	(3)
	(4) = (3) * mức thu * số tháng thực học
	(5)=(2)-(4)

	Học phí hệ cao đẳng
	2.845
	17.070.000
	
	
	17.070.000

	Học phí hệ trung cấp
	670
	3.048.500
	
	
	3.048.500

	Học phí THPT
	1.450
	1.566.000
	
	
	1.566.000

	Tổng cộng
	4.965
	21.684.500
	-
	-
	21.684.500



2. Thu hoạt động dịch vụ :                                                             (Đvt : nghìn đồng)
	Nội dung
	Tổng thu

	BDVH Lý Tự Trọng
	650.000

	Thu bãi giữ xe
	500.000

	Thu căn tin
	250.000

	Thu khác
	450.000

	CỘNG
	1.850,000



3. Thu khác :                                                                                   (Đvt : nghìn đồng)
	Nội dung
	Tổng thu

	Học ngắn hạn
	350.000

	Thu khác
	3.000.000

	CỘNG
	3.350.000


III. Thuyết minh các khoản chi thường xuyên 
1. Lương và các khoản theo lương .                                                              (Đvt : nghìn đồng)
	
	Tổng cộng
	Mức lương theo ngạch,  bậc, chức vụ
	Các loại phụ cấp ( chi tiết từng loại phụ cấp )
	Các khoản đóng góp BHXH, BHYT,BHTN KPCĐ,  (24%)

	
	
	
	PCCV
	PC vượt khung
	PCƯĐ 30 %
	PCTN NHÀ GIÁO
	

	
	1 = 2+3+4+5+6+7
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Năm 2013
	22.826.678
	13.049.794
	422.875
	121.135
	3.014.138
	2.555.503
	3.663.233

	Năm 2014
	23.320.523
	14.365.451
	447.206
	144.425
	3.241.136
	1.256.232
	3.866.073

	Năm 2015
	25.652.576
	16.592.097
	516.522
	166.811
	3.743.511
	1.450.948
	4.465.315


2. Chi tiết các mục chi:
NĂM 2014 
                                                                                                                           Đvt : nghìn đồng
	NỘI DUNG
	 TỔNG CỘNG  
	 NGÂN SÁCH  NHÀ NƯỚC
	THU SỰ NGHIỆP

	
	
	
	 Số thu phí, lệ phí được để lại chi  
	Thu khác 

	I. Chi thường xuyên nhiệm vụ được giao
	80.854.463
	56.871.141
	19.254.203
	4.729.119

	1. Nhóm chi thanh toán cá nhân
	48.570.267
	39.913.555
	8.145.244
	511.468

	Mục 6000 - Tiền lương
	16.350.197
	14.063.389
	2.286.808
	

	Mục 6050 - Tiền công
	0
	
	
	

	Mục 6100 - Phụ cấp lương
	14.371.626
	10.765.888
	3.176.559
	429.179

	Mục 6150 - Học bổng học sinh, sinh viên
	1.030.865
	1.030.865
	
	

	Mục 6250 - Phúc lợi tập thể
	133.016
	98.632
	34.384
	

	Mục 6300 - Các khoản đóng góp
	4.972.899
	3.793.054
	1.097.556
	82.289

	Mục 6400 - Các khoản thanh toán cá nhân
	11.711.664
	10.161.727
	1.549.937
	

	2.Nhóm chi nghiệp vụ chuyên môn
	20.735.655
	14.092.296
	3.185.796
	3.457.563

	Mục 6500 - Thanh toán dịch vụ công cộng
	1.337.718
	1.300.625
	37.093
	

	Mục 6550 - Vật tư văn phòng
	485.763
	337.749
	148.014
	

	Mục 6600 - Thông tin, tuyên truyền, liên lạc
	615.705
	335.421
	279.426
	858

	Mục 6700 - Công tác phí
	299.711
	38.380
	261.331
	

	Mục 6750 - Chi phí thuê mướn
	6.273.431
	1.919.963
	905.226
	3.448.242

	Mục 6900 - Sửa chữa tài sản phục vụ chuyên môn
	2.523.749
	1.705.038
	818.711
	

	Mục 7000 - Chí phí nghiệp vụ chuyên môn
	9.199.578
	8.455.120
	735.995
	8.463

	3.Nhóm chi mua sắm sửa chữa
	2.203.925
	2.096.714
	107.211
	0

	Mục 9050 - Mua sắm tài sản phục vụ chuyên môn
	2.203.925
	2.096.714
	107.211
	

	4. Các khoản chi khác
	8.584.616
	768.576
	7.815.826
	214

	Mục 7750 - Chi khác
	494.616
	68.576
	425.826
	214

	 Mục 7950
	8.090.000
	700.000
	7.390.000
	

	II. Chi hoạt động dịch vụ  
	760.000
	0
	126
	759.874

	Mục 7750 - Chi khác
	760.000
	
	126
	759.874


Năm 2015 
                                                                                                                      Đvt : nghìn đồng
	NỘI DUNG
	 TỔNG CỘNG  
	 NGÂN SÁCH  NHÀ NƯỚC
	THU SỰ NGHIỆP

	
	
	
	 Số thu phí, lệ phí được để lại chi  
	Thu khác 

	I. Chi thường xuyên nhiệm vụ được giao
	96.407.520
	69.523.020
	21.684.500
	5.200.000

	1. Nhóm chi thanh toán cá nhân
	59.753.020
	49.798.020
	9.405.000
	550.000

	Mục 6000 - Tiền lương
	19.442.097
	16.592.097
	2.850.000
	

	Mục 6100 - Phụ cấp lương
	18.140.608
	14.490.608
	3.250.000
	400.000

	Mục 6150 - Học bổng học sinh, sinh viên
	1.500.000
	1.500.000
	
	

	Mục 6250 - Phúc lợi tập thể
	305.000
	250.000
	55.000
	

	Mục 6300 - Các khoản đóng góp
	5.365.315
	4.465.315
	750.000
	150.000

	Mục 6400 - Các khoản thanh toán cá nhân
	15.000.000
	12.500.000
	2.500.000
	

	2.Nhóm chi nghiệp vụ chuyên môn
	22.395.000
	14.640.000
	4.455.000
	3.300.000

	Mục 6500 - Thanh toán dịch vụ công cộng
	1.875.000
	1.755.000
	120.000
	

	Mục 6550 - Vật tư văn phòng
	700.000
	550.000
	150.000
	

	Mục 6600 - Thông tin, tuyên truyền, liên lạc
	800.000
	450.000
	350.000
	

	Mục 6700 - Công tác phí
	170.000
	85.000
	85.000
	

	Mục 6750 - Chi phí thuê mướn
	5.000.000
	800.000
	950.000
	3.250.000

	Mục 6900 - Sửa chữa tài sản phục vụ chuyên môn
	5.450.000
	3.500.000
	1.950.000
	

	Mục 7000 - Chí phí nghiệp vụ chuyên môn
	8.400.000
	7.500.000
	850.000
	50.000

	3.Nhóm chi mua sắm sửa chữa
	4.500.000
	3.000.000
	1.500.000
	0

	Mục 9050 - Mua sắm tài sảnn phục vụ chuyên môn
	4.500.000
	3.000.000
	1.500.000
	

	4. Các khoản chi khác
	8.909.500
	2.085.000
	6.324.500
	500.000

	Mục 7750 - Chi khác
	909.500
	85.000
	824.500
	

	 Mục 7950
	8.000.000
	2.000.000
	5.500.000
	500.000

	II. Chi hoạt động dịch vụ  
	850.000
	0
	0
	850.000

	Mục 7750 - Chi khác
	850.000
	
	
	850.000



Ý kiến đề xuất của đơn vị : 


KẾ TOÁN 





THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 









   ( Ký tên và đóng dấu ) 
